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HỌC KỲ II 
Bắt đầu: 02/01/2023 
Kết thúc: 20/05/2023 

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

Lớp 
Thần I 

7:30– 9:05 

Phương pháp  
Nghiên cứu & Biên soạn  

Method of Research & 
Writtings  (2 units)  

(C. Phạm Xuân Hưng, OP)  

LSGH Cổ và Trung đại  
History of the Church 
in Ancient & Medieval 

Times (2 units)  
(C. Đào Trung Hiệu, OP) 

Giá trị sống  
Values of life (2 units) 

(C. Hoàng Huy Cường, OP) 

Nhập môn  
Văn hóa Việt Nam 

Introduction to 
Vietnamese Culture 

(2 units)  
(C. Lương Hồng Phong, OP) 

Giáo luật ĐS thánh hiến 
Canon Law of Consecrated Life   

(2 units) 
(C. Nguyễn Trường Tam, OP) 

9:25 – 11:00 

Thế giới Cựu Ước  
The World of the  

Old Testament (2 units) 
(Sr. Nguyễn Thị Ngọc Nữ, LHC) 

 
Ngũ thư 

Pentateuch (2 units) 
(C. Nguyễn Đình Chiến, OP) 

 

 Phụng Vụ Tổng quát  
Liturgy in General  

(2 units) 
(C. Nguyễn Văn Hiển, OP) 

Thuật ngữ Triết - Thần 
căn bản  

Philosophical & Theological 
Terminology (2 units) 

(C. Nguyễn Thiên Minh, OP)  

Siêu hình học 

Metaphysics (2 units) 

(C. Bùi Công Huy, OP) 

Lớp 
Thần II  

7:30 – 9:05 

Các sách Lịch sử  
The Historical Books  

(2 units) 
(C. Nguyễ n Đì nh Chiễ n, OP) 

LSGH Cổ và Trung đại  
History of the Church 
in Ancient & Medieval 

Times (2 units) 
(C. Đào Trung Hiệu, OP) 

Hán văn (2 tc) 
Chinese Literature 

(2 units) 
(Th. Micae Nguyễn Hạnh) 

Sách Công Vụ Tông Đồ  
The Book of Acts (2 units) 

(C. Nguyễn Thiên Minh, OP) 

Luân lý chuyên biệt  
Moral Theology (2 units) 

(C. Cao Chu Vũ, O.P) 

9:25 – 11:00 

Nhân đức đối thần 
Theological Virtues 

(2 units) 
(C. Cao Chu Vũ, O.P) 

Các sách Ngôn sứ  
Prophetic Literature 

(2 units) 
(Sr. Lê Thị Thanh Nga, CND) 

Triết Cổ & Trung đại 
Western Philosophy: 
Ancient & Medieval 

times (2 units) 
(C. Nguyễn Trọng Viễn, OP) 

 
Thánh lễ & CGKPV 

Mass & The Liturgy of the 
Hours (2 units) 

(C. Nguyễn Văn Hiển, OP) 

Giáo luật Bí tích  
Canon Law on 

Sacraments (2 units) 
(C. Nguyễn Trường Tam, OP) 

Lớp 
Thần III 

7:30 – 9:05 

Thần học & Mục vụ về 
Bí tích Hôn nhân  

Theology & Pastoral 
Ministry of the 

Sacrament of Marriage  
(2 units) 

(C. Nguyễn Quang Tuyến, 
Tgp.Sàigòn) 

LSGH Cổ và Trung đại  
History of the Church 
in Ancient & Medieval 

Times (2 units) 
(C. Đào Trung Hiệu, OP) 

Học thuyết của Giáo hội 
về xã hội 

Social Teaching of The 
Church (2 units) 

(C. Lê Quốc Thăng, 
Tgp.Sàigòn) 

Đạo đức Sinh học  
Bioethics (2 units) 

(C. Phạm Quốc Văn, OP) 

Triết Cận - Hiện đại  
Western Philosophy: 

Contemporary & Modern 
Times (2 units) 

(C. Phạm Văn Duy, OP) 

9:25 – 11:00 

Nhân đức đối thần 
Theological Virtues 

(2 units) 
(C. Cao Chu Vũ, O.P) 

Các sách Ngôn sứ  
Prophetic Literature  

(2 units) 
(Sr. Lê Thị Thanh Nga, CND) 

TC sáng tạo &  
quan phòng   

God’s Creation & 
Providence (2 units) 

(C. Nguyễn Hữu Cường, OP) 

Các thư Phaolô  
Letters of St. Paul (2 units) 
(C. Nguyễn Quang Thanh, CM) 

Mục vụ truyền thông 
Communicating in 
Ministry (2 units) 

(C. Đinh Trọng Chính, OP) 


